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LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Kỳ hạn VND EUR USD

Tiết kiệm

Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%

7 ngày 0.20% 0% 0%

14 ngày 0.20% 0% 0%

1 tháng 3.10% 0% 0%

2 tháng 3.10% 0% 0%

3 tháng 3.40% 0% 0%

6 tháng 4% 0% 0%

9 tháng 4% 0% 0%

12 tháng 5.60% 0% 0%

24 tháng 5.40% 0% 0%

36 tháng 5.40% 0% 0%

48 tháng 5.40% 0% 0%

60 tháng 5.40% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng 3.10% 0% 0%

2 tháng 3.10% 0% 0%

3 tháng 3.40% 0% 0%

6 tháng 4% 0% 0%

9 tháng 4% 0% 0%

12 tháng 5.60% 0% 0%

24 tháng 5.40% 0% 0%

36 tháng 5.40% 0% 0%

48 tháng 5.40% 0% 0%

60 tháng 5.40% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Cho vay Gia đình thịnh vượng

Đăng nhập Ngân hàng số

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Loan/CVMBDS/Pages/Cho-vay-Gia-dinh-thinh-vuong.aspx
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Kỳ hạn VND EUR USD

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn 0.20% 0% 0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng 3% 0% 0%

2 tháng 3% 0% 0%

3 tháng 3.30% 0% 0%

6 tháng 3.70% 0% 0%

9 tháng 3.70% 0% 0%

12 tháng 4.70% 0% 0%

24 tháng 4.50% 0% 0%

36 tháng 4.50% 0% 0%

48 tháng 4.50% 0% 0%

60 tháng 4.50% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Kỳ hạn VND EUR USD

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày 0.20%

1 tháng 3.20%

3 tháng 3.60%

6 tháng 4.20%

9 tháng 4.20% 0% 0%

12 tháng 5.80% 0% 0%

24 tháng 5.60% 0% 0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%

Ghi chú:

Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Ưu đãi 

Tài khoản 

Thẻ 

Tiết kiệm 

Cho vay 

Chuyển và nhận tiền

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/CTKM/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/current-account/Pages/home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Card/Pages/home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/deposit/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/Loan/Pages/Home.aspx
https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/MoneyTransfer/Pages/Home.aspx
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KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
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